
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 2032 UXTC 14 tuần

17 2 49 4013 Đa NXTC

18 3 50 2022 UXTC 16 tuần

18 4 39 0000 UXTC + UBT(T) dạng LNM

18 5 34 3003 LNM ở vết mổ TB

18 6 30 0020 UBT (T) 8 cm/VMC (BN B20)

7 34 0000 UXTC 16 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 39 2002 UBT nghi K; CĐ khác: Lao PP, lao SD

17 2 47 1001 Đa NXTC 14 tuần

18 3 58 ĐT K NMTC giai đoạn IA + SSD độ 3

18 4 58 3013 UXTC 16 tuần

18 5 45 2012 UXTC 16 tuần

18 6 35 ĐT UXTC 16 tuần

18 7 31 0000 UXTC to

8 26 1001 UXTC

3 0 0

3 0 0

17 1 51 1011 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

17 2 39 2012 Nang dịch nhày BT 2 bên/VMC NS

18 3 45 2012 UXTC 14 tuần/VMC

18 4 33 1001 UXTC 16 tuần/VMC

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO

BS SẢN A + N.HÙNG.PNT

TH.VÂN + THIÊN TRANG + NGỌC DUNG

TH.VÂN + THIÊN TRANG + NGỌC DUNG

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƯƠNG.NT

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

THỌ + PHẠM TÀI + KIM HÀO

TÔ NGUYỆT + ÁI + CẨM NHUNG

TÔ NGUYỆT + ÁI + CẨM NHUNG

DỰ BỊ

V.HÒA + HIẾN MINH + H THỊNH 1

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + PHƯƠNG VY

THU HÀ 2 + TRÚC ANH

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

Q.KHOA + T.NGỌC + ĐÀM VÂN

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

V.HÒA + HIẾN MINH + H THỊNH 1

Bóc u + Cắt RT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ TS, Cắt PP có u + ST lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX + UBT, KTSD

Bóc khối LNM vết mổ thành bụng

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Từ ngày 06/06/2016 đến ngày 12/06/2016 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

BN SẢN A

TRẦN THỊ NGỪNG

NGUYỄN THỊ MỸ LIÊN

PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG

ĐẶNG THÙY VÂN TRANG

LÂM GIÓ NIA

TRẦN THỊ LỄ

KƠ PĂ PJER

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

LÊ THỊ YẾN NHI

BN SẢN A

TRẦN THỊ KIM HUỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ PHÚC

TRẦN THỊ THU HÀ

LÊ THỊ NƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

TRÀ THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ HẠNH

LÊ THỊ HỘI

TRỊNH THỊ MÂY 

2731

1678

1681

1654

1642

1643

1677

SHC

1638

1633

2772

1626

1635

2775

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1639

290UB

PM

Ngày: 06/06/2016 

Ngày: 07/06/2016 

Ngày: 08/06/2016 

1667

KP

1647

1664



18 5 50 2002 UXTC 16 tuần đa nhân

18 6 44 1001 UXTC 16 tuần

7 52 5005 UXTC + UBT 2 bên

3 0 0

3 0 0

17 1 50 4013 U hạ vị to

17 2 47 2022 UXTC 14 tuần

17 3 32 ĐT NXTC 12 tuần

18 4 68 6004 UBT (P) 6 cm

18 5 46 2012 UXTC 14 tuần

18 6 44 0000 Đa UXTC + UBT(T)

18 7 42 2022 UXTC 14 tuần

8 36 1021 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 40 2012 UXTC 18 tuần/VMC cắt BT(P)

17 2 40 2002 UXTC 16 tuần

18 3 45 3003 UXTC 20 tuần

18 4 42 0010 UXTC 14 tuần/chèn ép BQ

18 5 45 3003 UXTC 14 tuần

18 6 42 1001 UXTC 14 tuần

7 39 1011 UXTC 12 tuần dưới niêm/Rong huyết

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + NGỌC DIỄM

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + PHƯƠNG ANH

D.PHƯỢNG + THU HÀ 3 + PHƯƠNG ANH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + K.XUYẾN 

BS SẢN A + THANH HẰNG

NG.LAN.BM + D.TRINH.BM + X.TIÊN.NT

NG.LAN.BM + D.TRINH.BM + X.TIÊN.NT

THU NGUYỆT + X.TRANG 1 + NGỌC DIỄM

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + NHU + PHƯƠNG.PNT

G CHUỒN + TRÍ 1 + A.THƯ4

G CHUỒN + TRÍ 1 + A.THƯ4

NGỌC TRANG + Q.HẢI + P.DUNG 2

NGỌC TRANG + Q.HẢI + P.DUNG 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + HỒNG HẠNH 

BS SẢN A + THANH MAI

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THỊNH 2

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Ngày 2 tháng 6 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa BT(T)

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g bóc UX + UBT, nếu KĐ Cắt TC t/phần + Bóc UBT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

THỊ CỘM

NGUYỄN TRẦN TRÚC 

GIANG

NGÔ THỊ TUYẾT HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐỖ THỊ BÍCH TUYỀN

TRẦN THỊ NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ CHÍNH

ĐỖ THỊ MỸ HẠNH

TRẦN THỊ KIM THANH

HUỲNH THỊ BE

NGUYỄN THỊ KIM GIANG

NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ DIỄM

PHẠM THỊ GẤM

LÊ THỊ NGUYÊN

VÕ THỊ THƠ

BN SẢN A

BN SẢN A

ĐINH THỊ ẢNH

TRẦN THỊ TUYẾT MAI

TRỊNH THỊ MỸ LAN

2848

1718

2915

2089

1724

1713

1719

1704

1699

1696

1688

1694

1701

1690

1687

1669

1666

2830

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 09/06/2016 

Ngày: 10/06/2016 


